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CHO DOANH NGHIỆP

 

1. Giảm thuế giá trị gia tăng từ 01/7/2024 đến 
31/12/2024

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-
CP ngày 30/6/2024 quy định chính sách giảm thuế giá 
trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 của Quốc hội, theo đó:

- Từ ngày 01/7/2024 đến 31/12/2024 giảm thuế 
giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ 
đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng 
hóa, dịch vụ sau:

+ Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, 
kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm 
khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu 
mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này.

+ Công nghệ thông tin theo pháp luật về công 
nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

+ Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng 
hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu 
nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương 
mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm 
cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, 
phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc 
đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than 
thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, 
tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không 
được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy 
trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm 
thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác 
bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục 
I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối 
tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng 

chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật 
Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của 
Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế 
giá trị gia tăng.

- Mức giảm thuế giá trị gia tăng:
+ Theo Nghị định số 72/2024/NĐ-CP, cơ sở kinh 

doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia 
tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá 
trị gia tăng.

+ Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% 
mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện 
xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 
thuế giá trị gia tăng.

- Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế giá trị gia 
tăng:

+ Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ, khi lập hoá đơn 
giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 
tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất 
thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; 
tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa 
đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, 
dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh 
doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế 
giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên 
hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi lập 
hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc 
đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành 
tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, 
tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số 
đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời 
ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ 
lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 
142/2024/QH15”.

Ngoài ra, Nghị định số 72/2024/NĐ-CP cũng nêu 
rõ: Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác 
nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế 
suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi 
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán 
hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và 
đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để 
tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy 
định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử 
lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, 
chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán 
kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều 
chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 đến 
hết ngày 31/12/2024.

2. Quy định về hạn chế, giới hạn cho vay của 
quỹ tín dụng nhân dân 

Ngày 28/6/2024 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
ban hành Thông tư số 13/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-NHNN 
quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 
hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó, quy 
định về hạn chế, giới hạn cho vay từ ngày 12/8/2024 
như sau: 

- Quỹ tín dụng nhân dân căn cứ vốn tự có được 
xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 
32/2015/TT-NHNN tại cuối ngày làm việc gần nhất để 
xác định:

+ Hạn chế cho vay đối với tổ chức, cá nhân theo 
quy định tại Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng 
năm 2024.

+ Giới hạn cho vay đối với một khách hàng, một 
khách hàng và người có liên quan của khách hàng 
theo quy định tại Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng 
năm 2024.

- Hội đồng quản trị quyết định các khoản cho vay 
đối với người thẩm định, người xét duyệt cho vay tại 
quỹ tín dụng nhân dân có giá trị từ 100 triệu đồng trở 
lên hoặc giá trị khác thấp hơn theo quy định nội bộ của 
quỹ tín dụng nhân dân. Các trường hợp còn lại thực 
hiện theo quy định nội bộ của quỹ tín dụng nhân dân.

- Đối với các khoản cho vay các đối tượng hạn chế 
cấp tín dụng quy định tại Điều 135 Luật Các tổ chức tín 
dụng 2024, quỹ tín dụng nhân dân phải:

+ Báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

+ Công khai trước Đại hội thành viên đối với khoản 
cho vay phát sinh đến thời điểm lấy số liệu để họp Đại 
hội thành viên.

- Tổng mức dư nợ cho vay đối với một thành viên 
là pháp nhân không được vượt quá tổng số vốn góp và 
số dư tiền gửi của pháp nhân đó tại quỹ tín dụng nhân 
dân tại mọi thời điểm.

Tổng mức dư nợ cho vay đối với khách hàng là 
pháp nhân, cá nhân không phải là thành viên không 
được vượt quá số dư của hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm.

- Các giới hạn cho vay đối với một khách hàng, một 
khách hàng và người có liên quan của khách hàng theo 
quy định tại Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 
không áp dụng đối với:

+ Khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của tổ chức, 
cá nhân mà quỹ tín dụng nhân dân nhận ủy thác không 
chịu rủi ro.

+ Các khoản cho vay có bảo đảm toàn bộ bằng tiền 
gửi tại chính quỹ tín dụng nhân dân.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 12/8/2024.
3. Quy định mới về điều kiện hoạt động của sàn 

giao dịch bất động sản
Ngày 24/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 

96/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 
Kinh doanh bất động sản. Theo đó, điều kiện hoạt động 
của sàn giao dịch bất động sản gồm:

- Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động 
sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có quyền quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Hoàn thành khóa đào tạo về quản lý, điều hành 
sàn giao dịch bất động sản và được cơ sở đào tạo cấp 
giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý, điều 
hành sàn giao dịch bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải được thành lập 
và đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 54 của 
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

- Sàn giao dịch bất động sản phải ban hành, công 
khai quy trình giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch 
bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải đăng ký địa điểm 
hoạt động cố định, có cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm 
thực hiện các hoạt động của sàn giao dịch bất động 
sản.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
và người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản 
phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch 
bất động sản. Người đại diện theo pháp luật của sàn 
giao dịch bất động sản có thể đồng thời là người quản 
lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ 
giao dịch ổn định trên 12 tháng và trang thiết bị kỹ 
thuật đáp ứng yêu cầu theo nội dung hoạt động của 
sàn giao dịch bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực 
hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về 
phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về 
phòng chống rửa tiền.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.
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1. Giảm thuế giá trị gia tăng từ 01/7/2024 đến 
31/12/2024

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-
CP ngày 30/6/2024 quy định chính sách giảm thuế giá 
trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 của Quốc hội, theo đó:

- Từ ngày 01/7/2024 đến 31/12/2024 giảm thuế 
giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ 
đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng 
hóa, dịch vụ sau:

+ Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, 
kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm 
khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu 
mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này.

+ Công nghệ thông tin theo pháp luật về công 
nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định này.

+ Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng 
hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu 
nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương 
mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm 
cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, 
phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc 
đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than 
thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, 
tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không 
được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy 
trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm 
thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác 
bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục 
I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối 
tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng 

chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật 
Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của 
Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế 
giá trị gia tăng.

- Mức giảm thuế giá trị gia tăng:
+ Theo Nghị định số 72/2024/NĐ-CP, cơ sở kinh 

doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 
khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia 
tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá 
trị gia tăng.

+ Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% 
mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện 
xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 
thuế giá trị gia tăng.

- Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế giá trị gia 
tăng:

+ Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ, khi lập hoá đơn 
giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 
tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất 
thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; 
tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa 
đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, 
dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh 
doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế 
giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên 
hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi lập 
hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc 
đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành 
tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, 
tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số 
đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời 
ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ 
lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 
142/2024/QH15”.

Ngoài ra, Nghị định số 72/2024/NĐ-CP cũng nêu 
rõ: Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác 
nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế 
suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi 
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán 
hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và 
đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để 
tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy 
định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử 
lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, 
chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán 
kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều 
chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 đến 
hết ngày 31/12/2024.

2. Quy định về hạn chế, giới hạn cho vay của 
quỹ tín dụng nhân dân 

Ngày 28/6/2024 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
ban hành Thông tư số 13/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-NHNN 
quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 
hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó, quy 
định về hạn chế, giới hạn cho vay từ ngày 12/8/2024 
như sau: 

- Quỹ tín dụng nhân dân căn cứ vốn tự có được 
xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 
32/2015/TT-NHNN tại cuối ngày làm việc gần nhất để 
xác định:

+ Hạn chế cho vay đối với tổ chức, cá nhân theo 
quy định tại Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng 
năm 2024.

+ Giới hạn cho vay đối với một khách hàng, một 
khách hàng và người có liên quan của khách hàng 
theo quy định tại Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng 
năm 2024.

- Hội đồng quản trị quyết định các khoản cho vay 
đối với người thẩm định, người xét duyệt cho vay tại 
quỹ tín dụng nhân dân có giá trị từ 100 triệu đồng trở 
lên hoặc giá trị khác thấp hơn theo quy định nội bộ của 
quỹ tín dụng nhân dân. Các trường hợp còn lại thực 
hiện theo quy định nội bộ của quỹ tín dụng nhân dân.

- Đối với các khoản cho vay các đối tượng hạn chế 
cấp tín dụng quy định tại Điều 135 Luật Các tổ chức tín 
dụng 2024, quỹ tín dụng nhân dân phải:

+ Báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

+ Công khai trước Đại hội thành viên đối với khoản 
cho vay phát sinh đến thời điểm lấy số liệu để họp Đại 
hội thành viên.

- Tổng mức dư nợ cho vay đối với một thành viên 
là pháp nhân không được vượt quá tổng số vốn góp và 
số dư tiền gửi của pháp nhân đó tại quỹ tín dụng nhân 
dân tại mọi thời điểm.

Tổng mức dư nợ cho vay đối với khách hàng là 
pháp nhân, cá nhân không phải là thành viên không 
được vượt quá số dư của hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm.

- Các giới hạn cho vay đối với một khách hàng, một 
khách hàng và người có liên quan của khách hàng theo 
quy định tại Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 
không áp dụng đối với:

+ Khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của tổ chức, 
cá nhân mà quỹ tín dụng nhân dân nhận ủy thác không 
chịu rủi ro.

+ Các khoản cho vay có bảo đảm toàn bộ bằng tiền 
gửi tại chính quỹ tín dụng nhân dân.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 12/8/2024.
3. Quy định mới về điều kiện hoạt động của sàn 

giao dịch bất động sản
Ngày 24/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 

96/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 
Kinh doanh bất động sản. Theo đó, điều kiện hoạt động 
của sàn giao dịch bất động sản gồm:

- Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động 
sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có quyền quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Hoàn thành khóa đào tạo về quản lý, điều hành 
sàn giao dịch bất động sản và được cơ sở đào tạo cấp 
giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý, điều 
hành sàn giao dịch bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải được thành lập 
và đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 54 của 
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

- Sàn giao dịch bất động sản phải ban hành, công 
khai quy trình giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch 
bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải đăng ký địa điểm 
hoạt động cố định, có cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm 
thực hiện các hoạt động của sàn giao dịch bất động 
sản.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
và người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản 
phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch 
bất động sản. Người đại diện theo pháp luật của sàn 
giao dịch bất động sản có thể đồng thời là người quản 
lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ 
giao dịch ổn định trên 12 tháng và trang thiết bị kỹ 
thuật đáp ứng yêu cầu theo nội dung hoạt động của 
sàn giao dịch bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực 
hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về 
phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về 
phòng chống rửa tiền.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.


